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01/02/2021 Mạnh Thường Quân 230

01/02/2021 Mạnh Thường Quân         500.000 

01/02/2021 Mạnh Thường Quân      5.000.000 

01/02/2021 Mạnh Thường Quân      1.500.000 

01/02/2021 Mạnh Thường Quân         500.000 

01/02/2021 Mạnh Thường Quân       5.000.000  Cấp Cứu Nhiễm

01/02/2021 Thái Đức Uy     1.000.000 

01/02/2021 Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo     20.000.000 40  Thận Nội Tiết

01/02/2021 Nguyễn Văn Phong       1.500.000  Cấp Cứu Nhiễm

01/02/2021 Anh Hoàng      1.000.000 

01/02/2021 CTTNHH Miu Miu Spa     5.000.000 

01/02/2021 Nguyễn Minh Phương         400.000 

01/02/2021 Thái Bửu Châu     1.000.000 

01/02/2021 Tô Thoại Quang     25.000.000  Sơ Sinh; Tiêu Hoá

01/02/2021 Bà NGUYEN THI LEO    10.000.000 

01/02/2021 Trần Thị Hiền           50.000 

01/02/2021 CLB Theo Chiều Thiện Tâm     36.600.000  Hồi Sức Sơ Sinh

01/02/2021 Chi Nguyễn       9.000.000  Hồi Sức

01/02/2021
Thiện nguyện Trần Duy Linh

 và các thiện nguyện Tân
    21.700.000  Sơ Sinh

01/02/2021 MTQ trên kênh youtube HD VLOG     12.000.000  Tiêu Hoá

01/02/2021 CHU JOSEPH NGUYEN USA    23.400.000 

01/02/2021 DO XUAN LAN      1.000.000 

01/02/2021 BE MINA MILO      1.000.000 

01/02/2021 Thanh Tâm& Bửu Hương     2.000.000 

01/02/2021 Phạm Mai Anh        500.000 

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ THÁNG 02/2021



02/02/2021 Anh Tuấn (bảo vệ)        500.000 

02/02/2021 Nguyễn Thị Lượng        100.000 

02/02/2021 Nhóm Hỹ Tâm Vô Ngã       9.000.000 30  Thận Nội Tiết

02/02/2021 Công Ty Regentox     20.000.000 
 Tim Mạch; Ung Bướu 

Huyết Học

02/02/2021 Trường THCS Võ Trường Toản 1000

 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp 

Cứu Nhiễm; Hô Hấp 1; 

Ngoại Tổng Hợp; Ngoại 

Thần Kinh; Nội Tổng 

Hợp; Tiêu Hoá; Thần 

Kinh; Tim Mạch; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

02/02/2021 Quỹ thiện nguyện Hạnh Phúc 30  Bỏng Chỉnh Trực

02/02/2021 Nhóm Hỷ tâm vô ngã       9.000.000 30  Ngoại Thần Kinh

02/02/2021 Phạm Lữ Gia Hân     10.000.000  Ngoại Thần Kinh

02/02/2021
Nhóm nhạc hy vọng

 vì bệnh nhân ung thư
    10.000.000     20.000.000  Ung Bướu Huyết Học

02/02/2021 Chị Vân     3.000.000 

02/02/2021 Bùi Băng Trinh       2.000.000  Bỏng Chỉnh Trực

02/02/2021 Đặng Duy Đôn,Đặng Công Ngôn          500.000  Ung Bướu Huyết Học

02/02/2021 Nguyễn Thế Hải Q5        300.000 

02/02/2021 Cô Uyên Uyên
Q Phú 

Nhuận
    20.000.000 

 Hô Hấp 1; Thần Kinh; 

Thận Nội Tiết

02/02/2021 Mạnh Thường Quân 100

02/02/2021 Mạnh Thường Quân       6.000.000  Bỏng Chỉnh Trực

03/02/2021 Nguyễn Đức Phi
Q Bình 

Tân
    1.000.000 

03/02/2021 Phạm Gia Khang     1.000.000 

03/02/2021 Vũ Thị Thanh Hương       5.000.000  Hồi Sức



03/02/2021 Tran Thi Hien        100.000 

03/02/2021 BUI THI HONG THANH         500.000 

03/02/2021 Gia Đình Anh Thuận-Chị Xuân

Khu 

Nam 

Long Q9

      5.500.000  Ung Bướu Huyết Học

03/02/2021 MAI AN      5.000.000 

03/02/2021 Hồng Thị Bích Trang     5.000.000 

03/02/2021 Huỳnh Khánh Trang          500.000  Sơ Sinh

03/02/2021
Minh Thùy,Minh Quang

Minh Quân,Minh Hoàng
    2.000.000 

03/02/2021 Nguyễn Thị Tuyết Trinh     2.000.000 

04/02/2021 Bùi Thị Ngọc Lan     1.000.000 

04/02/2021 Phạm Thị Phải     1.000.000 

04/02/2021 Trần Trúc Phương   11.500.000 

04/02/2021 Hoàng Thị Phương Mai     2.000.000 

04/02/2021 Lâm Nhựt Trường     3.000.000 

04/02/2021 HPE-VIETNAM   13.000.000 

04/02/2021 YEN XUAN      1.000.000 

04/02/2021 Nhóm Thiện nguyện Minh Hà     60.000.000 60  Tim Mạch

04/02/2021 Nhóm bạn của Tuyết     17.000.000 96  Hô Hấp 1

04/02/2021 Tương Thân & Tinh Anh       5.000.000  Thần Kinh

04/02/2021 Nhóm bạn cô Tuyết     17.000.000  Ung Bướu Huyết Học

04/02/2021 Đoàn Ngọc Minh Anh       3.000.000  Thận Nội Tiết

04/02/2021 Hoàng Thị Huệ,Trần Văn Kiệt        200.000 

04/02/2021 Trần Hoàng Thanh Hằng        200.000 

04/02/2021 Nguyễn Việt Anh     10.000.000  Cấp Cứu Nhiễm

04/02/2021 Nguyễn Việt Anh    10.000.000 

04/02/2021 Nguyễn Vũ Việt     2.000.000 

04/02/2021 Phan Tuyết Tâm     20.000.000  Tim Mạch

04/02/2021 Lê Đức Kiên       4.000.000  Sơ Sinh



04/02/2021 Nhà Bean   13.000.000 

04/02/2021 Phùng Phước Linh Q1   10.000.000 

04/02/2021 Mạnh Thường Quân     15.000.000 30  Ung Bướu Huyết Học

04/02/2021 Mạnh Thường Quân         500.000 

05/02/2021 Mạnh Thường Quân     12.000.000  Ung Bướu Huyết Học

05/02/2021 Mạnh Thường Quân     60.000.000 

 Bỏng Chỉnh Trực; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

05/02/2021 Mạnh Thường Quân     22.000.000  Tim Mạch

05/02/2021 Nguyễn Thị Thảo Q1        500.000 

05/02/2021 Lý Phước Vinh Q9     1.000.000 

05/02/2021
Đoàn Thanh Niên thuộc UBND 

P Bến Nghé
    40.000.000 200  Ung Bướu Huyết Học

05/02/2021 Bà Võ Thị Bích Trang
Q Thủ 

Đức
    10.000.000  Thận Nội Tiết

05/02/2021 Dương Khánh Minh     1.000.000 

05/02/2021
Nguyễn Xuân Uyên Trâm 

 Nguyễn Xuân Bá Nguyên
    10.000.000  Ngoại Thần Kinh

05/02/2021 Chị Thủy       6.000.000 
 Ngoại Thần Kinh; Tim 

Mạch

05/02/2021 Hội Phụ Nữ Phường Bến Nghé Q1 100

05/02/2021
Ngân hàng BIDV

Nhi nhánh Sở Giao Dịch 2
    22.000.000 22

 Tiêu Hoá; Tim Mạch; 

Thận Nội Tiết

05/02/2021 Phạm Thị Kim Anh     2.000.000 

05/02/2021 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh      1.000.000 

05/02/2021 Bùi Thị Thu Trung         500.000 

05/02/2021 CĐNHBIDV-CN sở giao dịch 2     22.000.000  Tim Mạch

05/02/2021 Cô Hoàng Khánh(Khánh Tăng)       3.000.000  Bỏng Chỉnh Trực

05/02/2021
CTCP chứng khoán NHCT.Ban Giám 

Đốc
      6.000.000  Cấp Cứu Nhiễm



05/02/2021 Trần Thanh Tâm,Nguyễn Trọng Tấn       2.000.000  Ngoại Thần Kinh

05/02/2021 Ryan Vũ và bạn       1.500.000  Cấp Cứu Nhiễm

05/02/2021 BE QUOC DAI         500.000 

05/02/2021 BICH THAO      5.000.000 

05/02/2021 Kim Thảo - Thành Đạt     1.000.000 

05/02/2021 Tô Thị Ái Thu     1.000.000 

05/02/2021 Đội Aerobic Q4     2.000.000 

05/02/2021 Nguyễn Minh Hiếu        500.000 

05/02/2021 Nguyễn Thị Kim Lan        200.000 

05/02/2021 Bác Sĩ Lại Lê Hưng     1.000.000 

06/02/2021 HUA DANG KHOA         100.000 

06/02/2021 Phạm Anh Thư Q3         500.000 

07/02/2021 Mạnh Thường Quân         500.000 

07/02/2021 Mạnh Thường Quân         150.000 

08/02/2021 Mạnh Thường Quân      8.100.000 

08/02/2021 Mạnh Thường Quân           50.000 

08/02/2021 Mạnh Thường Quân     60.000.000 

 Tiêu Hoá; Thần Kinh; 

Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

08/02/2021
Chương trình Quà tết 

đường phố Tân Sửu
    10.000.000 100  Ung Bướu Huyết Học

08/02/2021 Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi 200

08/02/2021 Chương trình Hiểu và Thương       5.000.000 100  Ung Bướu Huyết Học

08/02/2021 Nhóm Phật Tử Chùa Khánh Long     45.000.000 300

 Thần Kinh; Tim Mạch; 

Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

08/02/2021 Nhóm Phật Tử Chùa Khánh Long     57.000.000 
 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

08/02/2021 Trần Thị Bích Giang   12.000.000 



08/02/2021 Hội Chữ thập đỏ P15 - Q. Bình Thạnh

Phường 

15 Quận 

Bình 

Thạnh

    54.600.000 100
 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

08/02/2021 Hoàng Minh     1.000.000 

08/02/2021 Phan Thu Hà
Quận Gò 

Vấp
    1.500.000 

08/02/2021 Đỗ Bảo Uyên     1.000.000 

08/02/2021 Nguyễn Vũ Minh Khuê     2.000.000 

08/02/2021
Live stream từ thiện của nhóm múa 

Tahiti
    2.600.000 

08/02/2021 CTCP nhà Phương Nam Việt Nam   11.000.000 

08/02/2021 BE HA DUC BAO      2.000.000 

08/02/2021 Chị Phương (USA)       2.000.000  Cấp Cứu Nhiễm

08/02/2021 Kim Chi       9.000.000  Hồi Sức

08/02/2021 Lan Đài Nguyễn       4.600.000  Thần Kinh

08/02/2021 Huỳnh Chu Thanh Thúy     10.000.000  Tim Mạch

08/02/2021 Chị Tô Thị Thanh Mai     10.000.000  Ngoại Thần Kinh

08/02/2021 Chị Trang Trần & Anh Vương       2.000.000  Ngoại Thần Kinh

09/02/2021 Nguyễn Hoài Dung        500.000 

09/02/2021 Đặng Trâm (MTQ)     25.000.000  Thận Nội Tiết

09/02/2021 Nhóm Anh Quân       6.000.000  Thận Nội Tiết

09/02/2021 GIA DINH BK      1.000.000 

09/02/2021 NGUYEN THU HUONG         500.000 

09/02/2021 Anh Huỳnh Tấn Phát 160

09/02/2021 Anh Huỳnh Tấn Phát 160

09/02/2021 Đặng Trâm     25.000.000  Ngoại Thần Kinh

09/02/2021 Huỳnh Ngọc Tinh Khôi        300.000 

09/02/2021 Báo Sài Gòn Giải Phóng     81.500.000 
 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học



09/02/2021 Phạm Thị Hiếu Nhi
Q Bình 

Thạnh
      2.000.000  Bỏng Chỉnh Trực

09/02/2021 Lê Thị Kim Thúy     1.000.000 

09/02/2021 Lâm Mẫn Hy       2.000.000  Ung Bướu Huyết Học

09/02/2021 Đặng Thị Ánh Tuyết
Tiền 

Giang
    6.000.000 

09/02/2021 Nhóm Hướng Dương xanh       2.500.000       7.500.000  Ngoại Tổng Hợp

09/02/2021 Thẩm Tín Kiệt       2.000.000  Thần Kinh

09/02/2021 Huỳnh Lệ Sương

Hồng 

Kông - 

Ma Cao

      2.000.000  Tim Mạch

09/02/2021 Nguyễn Thị Mỹ Hòa Q8       5.000.000  Hồi Sức

09/02/2021 Mạnh Thường Quân      1.000.000 

09/02/2021 Mạnh Thường Quân 170

44236 Gia Đình Nguyễn Khánh Linh   250.000.000 

10/02/2021 NGUYEN HOANG DUC MINH         200.000 

10/02/2021 TRAN THI HAI         100.000 

10/02/2021 Anh Trương Quang Giác       1.000.000  Tim Mạch

10/02/2021 GIANG VA QUYNH      5.000.000 

11/02/2021
Anh ,Chị & các bạn CLB Nét Chữ 

Xinh
400

11/02/2021 Mạnh Thường Quân      5.000.000 

12/02/2021 Mạnh Thường Quân         100.000 

12/02/2021 Mạnh Thường Quân         300.000 

12/02/2021 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT         300.000 

12/02/2021
Anh ,Chị & các bạn CLB Nét Chữ 

Xinh
      8.000.000 40 450  Ung Bướu Huyết Học

13/02/2021
Anh ,Chị & các bạn CLB Nét Chữ 

Xinh
200 500



13/02/2021 Gia Đình Nguyễn Khánh Linh   218.000.000 

 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp 

Cứu Nhiễm; Hô Hấp 1; 

Hô Hấp 2; Hồi Sức Sơ 

Sinh; Ngoại Tổng Hợp; 

Ngoại Thần Kinh; Ngoại 

Niệu; Sơ Sinh; Tiêu 

Hoá; Thần Kinh; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học

16/02/2021 Trương Nguyễn Phương Anh       3.500.000  Thần Kinh

16/02/2021 Mạnh Thường Quân       5.000.000  Cấp Cứu Nhiễm

16/02/2021 Nhóm Tường Lê     37.700.000  Ung Bướu Huyết Học

16/02/2021 BE NGUYEN THANH TIEN      1.000.000 

17/02/2021 Nguyễn Tuấn Anh     3.000.000 

18/02/2021 Phạm Thị Chính     1.000.000 

18/02/2021 GIA DINH BE MINH KHANG    10.921.000 

18/02/2021 Mạnh Thường Quân      1.000.000 

18/02/2021 Mạnh Thường Quân         500.000 

18/02/2021 Chị An    10.000.000 

19/02/2021 NGUYEN VAN DO      1.000.000 

19/02/2021 Phạm Lữ Gia Hân     20.000.000  Hồi Sức

19/02/2021 Trần Thị Hiền     1.080.000 

19/02/2021 Phan Thị Hiếu         200.000 

19/02/2021 Vũ Minh Tân         500.000 

19/02/2021 Cô Trần Nam Phương       6.000.000 
 Cấp Cứu Nhiễm; Tim 

Mạch

19/02/2021 Mạnh Thường Quân     10.000.000  Tim Mạch

19/02/2021 ONG VU  400.000.000 

19/02/2021 Team vui vẽ        500.000 

19/02/2021 Vũ Hải Anh     15.000.000  Thận Nội Tiết



19/02/2021 Xu Xu          500.000  Bỏng Chỉnh Trực

21/02/2021 chi LINH         300.000 

22/02/2021 LE NGOC HAN      1.000.000 

22/02/2021 Nguyễn Kim       3.000.000       7.000.000  Hồi Sức

22/02/2021 Nguyễn Anh Dũng     10.000.000  Hồi Sức; Sơ Sinh

22/02/2021 Mạnh Thường Quân       2.500.000  Ngoại Thần Kinh

22/02/2021 Mạnh Thường Quân    10.000.000 

22/02/2021 Mạnh Thường Quân      1.000.000 

22/02/2021 Nhóm Tùy Duyên       5.000.000  Ngoại Thần Kinh

22/02/2021 Quỹ Yêu Thương    20.000.000  Cấp Cứu Nhiễm

22/02/2021 Nguyễn Thị Phương Loan Q1       6.000.000  Bỏng Chỉnh Trực

22/02/2021 Hội AAHG Pháp     27.800.000  Thận Nội Tiết

22/02/2021 Phan Lam
Q Gò 

Vấp
      1.000.000  Sơ Sinh

22/02/2021 Tấn Phương         500.000 

23/02/2021 Trần Thị Phượng Loan     1.000.000 

23/02/2021
Huỳnh Ngọc Phúc Long,Huỳnh Ngọc 

Đức Minh
Q2     2.000.000 

23/02/2021 Nguyễn Kim Phi     1.000.000 

23/02/2021 Nguyễn Thị Mai Hương     1.000.000 

24/02/2021 Thiện Phúc        500.000 

24/02/2021 Cô Lê Thị Xuân Thủy       4.000.000  Sơ Sinh

24/02/2021 MY CHAU      3.000.000 

24/02/2021 Nguyễn Thị Hương       3.000.000  Cấp Cứu Nhiễm

24/02/2021 Mạnh Thường Quân      1.000.000 

24/02/2021 Mai Anh
Q Bình 

Thạnh
       500.000 

24/02/2021 Huỳnh Minh Sáng        500.000 

24/02/2021 BUI QUANG DAI      2.500.000 

25/02/2021 Phạm Thị Hương Lan     1.500.000 



25/02/2021 Trần Quốc Hoàn     15.000.000 
 Ngoại Tổng Hợp; Tim 

Mạch

25/02/2021 Bạn đọc báo Việt Nam Net    405.313.693  Thận Nội Tiết

25/02/2021 Huỳnh Ngọc Tú - Huỳnh Minh Phú     2.000.000 

25/02/2021 Mạnh Thường Quân         300.000 

25/02/2021 Mạnh Thường Quân      4.000.000 

25/02/2021 Mạnh Thường Quân      1.600.000 

25/02/2021 Mạnh Thường Quân      1.000.000 

25/02/2021 Phạm Thị Thu Thảo        400.000 

25/02/2021 Huỳnh Kim Thọ Q11     1.500.000 

25/02/2021 TRUONG THI MINH CHAU    10.000.000 

25/02/2021 Kim Lan Trần       4.600.000  Hồi Sức

26/02/2021 Nguyễn Thiện Hoàng Linh     10.000.000  Hồi Sức

26/02/2021 Liêm Trần       8.700.000       8.000.000  Nội Tổng Hợp

26/02/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN     15.000.000 
 Ngoại Thần Kinh; Ung 

Bướu Huyết Học

26/02/2021 Các cô Tâm,Thu Trang       1.500.000  Hồi Sức

26/02/2021 TU THIEN CHUNG HIEN LONG    40.000.000 

26/02/2021 GIA DINH NOHARA      4.000.000 

26/02/2021 THACH THI CHUC PHUONG      2.000.000 

26/02/2021 Bạc xỉu,Bùng Binh,Cam & Dừa     1.000.000 

26/02/2021 Cô Nguyễn Thị Thu Trang
Q Phú 

Nhuận
   43.500.000 

26/02/2021 Trương Thị Lưu Q5     2.000.000 

26/02/2021 Lê Thị Thúy Quỳnh
Q Bình 

Thạnh
    5.000.000 

26/02/2021 International Charity For Ill Children Canada       8.000.000  Sơ Sinh

26/02/2021 Mạnh Thường Quân         200.000 

26/02/2021 Mạnh Thường Quân      3.000.000 

26/02/2021 Mạnh Thường Quân      5.000.000 

26/02/2021 Gia Đình Bà Võ Thị Quý       1.600.000  Cấp Cứu Nhiễm



26/02/2021 Phùng Thị Thanh Thủy       2.000.000  Ung Bướu Huyết Học

26/02/2021
Nguyen Thi Minh Thu,Truong Khanh 

Du
        300.000 

27/02/2021 Nguyễn Bình Thiên Vũ      2.000.000 

27/02/2021 Mạnh Thường Quân         500.000 

27/02/2021 NGUYEN TRAN PHUC HY         500.000 

28/02/2021 QUY TU TRAI TIM      3.000.000 


